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NAM ĐỊNH


	KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

NĂM HỌC 2012-2013

Môn : Sinh học  

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

Đề thi có 01 trang


BÀI THI THỨ HAI: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,5 điểm)

a. Phân biệt tự đa bội và dị đa bội?
b.Đột biến gen là gì? Mức độ gây hại của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 2 (1,5 điểm)

Khi lai hai thứ lúa thuần chủng thân cao, hạt gạo tròn với thứ lúa thân thấp, hạt gạo dài được F1 toàn là các cây thân cao, hạt gạo tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn được F2 gồm 85000 cây với 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 6256 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và mọi diễn biến của NST trong giảm phân của tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau.

Giải thích kết quả trên? Có bao nhiêu cây cao, hạt gạo tròn có kiểu gen đồng hợp trội ở F2?

Câu 3 (1 điểm)

a. Giả thiết trong một quần thể người, tần số tương đối của các nhóm máu là:

Nhóm A = 0,45; nhóm B = 0,21; nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04.

Xác định tần số tương đối của các alen quy định nhóm máu và cấu trúc di truyền của quần thể?
b. Trình bày phương pháp tạo giống bằng kĩ thuật lai tế bào sinh dưỡng?
Câu 4 (1 điểm)

    
Ở người bệnh bạch tạng được quy định bởi gen a, nằm trên NST thường; còn bệnh mù màu (đỏ và lục) là do gen m nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) quy định.
Một cặp vợ chồng bình thường về 2 tính trạng nói trên đã sinh được 1 con gái bình thường về 2 tính trạng này. Người con gái này lấy chồng cũng bình thường về 2 tính trạng đó, sinh được 1 con trai bị bạch tạng và 1 con trai bị mù màu. 
Hãy biện luận để xác định kiểu gen của 6 người nói trên? 

Câu 5 (3 điểm)

a.  Chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại đã kế thừa và phát triển chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa Đacuyn như thế nào?

b. Hãy nêu sự khác nhau về vai trò của chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình tiến hóa nhỏ?
Câu 6 (2 điểm)

a. Trong điều kiện nào thì sự đa dạng di truyền của quần thể sinh sản hữu tính bị suy giảm

b. Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới theo quan điểm hiện đại? Trong phương thức hình thành loài khác khu, cách li địa lí có phải là một nhân tố tiến hóa không? Giải thích?
                                                                -----Hết-----

Họ và tên thí sinh…………………………………Chữ kí giám thị số 1……………………………...

Số báo danh……………………………………….Chữ kí giám thị số 2……………………………...

BÀI THI THỨ HAI: TỰ LUẬN

	Câu 1
	Phần
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	
	a
	Tự đa bội

Dị đa bội

Khái niệm

Là sự gia tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội (n) của loài và lớn hơn 2n

Là sự gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong 1 tế bào

Cơ chế

- Trong giảm phân: tất cả các cặp NST không phân li hình thành nên giao tử 2n

- Qua thụ tinh:

+ G(2n) x G (2n) --> hợp tử   4n --> thể tứ bội

+ G(2n) x G (n) --> hợp tử 3n --> thể tam bội

- Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử tất cả các NST không phân li tạo thể tứ bội.

- lai xa và đa bội hóa

Đặc điểm, tính chất

- Tế bào của cơ thể mang bộ NST của 1 loài

Tế bào của cơ thể mang bộ NST của 2 loài

- Đa bội lẻ: bất thụ

- Đa bội chẵn: hữu thụ

Thể dị đa bội hữu thụ

Vai trò

- Tạo quả không hạt

- Thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt

hình thành loài mới, chủ yếu là các loài thực vật có hoa


	0.25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	
	Mỗi cặp ý đúng cho 0,25đ
	

	
	
	
	

	
	b,
	b. - ĐBG :Là những biến đổi trong cấu trúc của gen
	0,25đ

	
	
	- Mức độ gây hại phụ thuộc vào :

+ Điều kiện môi trường

+ Tổ hợp gen

HS trả lời đủ 2 yếu tố mới cho điểm
	0,25đ

	Tổng điểm câu 1
	1.5đ

	Câu 2
	
	+ P t/c khác nhau bởi các tính trạng tương phản. F1 toàn các cây thân cao hạt tròn nên tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, tính trạng hạt tròn trội hoàn toàn so với hạt dài và F1 có kiểu gen dị hợp tử.

+ Quy ước gen: A: thân cao    a: thân thấp,   B: hạt tròn     b: hạt dài

+ Tỷ lệ cây thân thấp, hạt tròn ở F2  : (6256/85.000)X100%  = 7,36%   

( Có Hoán vị gen 
	0.25đ

0.25đ

	
	
	Sơ đồ lai từ P đến F1:

P:                  AB/AB             x          ab/ab

                Thân cao, hạt tròn         Thân thấp, hạt dài

G                     AB                                ab
F1                                   AB/ab

                               Thân cao, hạt tròn

Gọi f là tần số HVG

+ Tần số giao tử LK:    (1-f)/2

+ Tần số giao tử HV      f/2

F1 x F1    AB/ab               x              AB/ab

G        AB = ab = (1-f)/2          AB=  ab = (1-f)/2

           Ab = aB = f/2                Ab =  aB = f/2

F2: Kiểu hình thân thấp, hạt tròn được hình thành bởi các tổ hợp

aB/aB = f/2  x    f/2

2.aB/ab   =  (f/2   x   (1-f)/2)  x 2

7,36% = f2/4 + (2f-2f2)/4    Giải PT ( f = 16%

HS có thể áp dụng cách khác để xác định tần số HVG, nếu đúng vẫn cho điểm 

Sơ đồ lai từ F1 đến F2

F1xF1                         AB/ab               x                  AB/ab

G                   AB = ab = 42%                           AB = ab = 42%

                      Ab = aB = 8%                             Ab = aB = 8%

HS xác định tỉ lệ các loại kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình

TLKH:   62,74% cây cao, hạt tròn:   7,36%   cây cao, hạt dài

              7,36% cây thấp, hạt tròn :    17,64% cây thấp, hạt dài

=> Cây cao, hạt gạo tròn ĐH: 14994 cây
	0.5đ

0.25đ

0.25đ

	Tổng điểm câu 2
	1.5đ

	Câu 3
	a
	Gọi p là tần số tương đối của alen IA

Gọi q là tần số tương đối của alen IB

Gọi r là tần số tương đối của alen Io
Nhóm máu

A

B

AB

O

KG

IA IA +   IA Io

IB IB  + IB Io

IA IB

I0 I0

Tần số KH

p2 + 2pr

q2 + 2qr

2pq

r2

0,45

0,21

0,3

0,04

Từ đó giải được :  p = 0,5; q = 0,3;   r = 0,2

Cấu trúc DT của QT:

  0,25 IAIA + 0,09 IBIB   + 0,04 I0I0 + 0,3 IA IB  +  0,2 IAI0  +  0,12 IBI0 = 1


	0.25đ

0.25đ

	
	b
	Phương pháp tạo giống bằng kĩ thuật lai TB sinh dưỡng:

- Tạo TB trần bằng biện pháp bỏ thành TB trước khi đem lai. Cho các TB đã mất thành TB của 2 loài vào trong MT đặc biệt để chúng dung hợp với nhau.

- Đưa TB lai vào nuôi cấy trong MT đặc biệt để chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài. Cây lai khác loài mang đặc điểm của cả 2 loài.
	0.25đ

0.25đ

	Tổng điểm câu 3
	1đ

	Câu 4
	
	- Người con trai bạch tạng có KG aaXMY phải nhận 1 gen a từ bố và 1 gen a từ mẹ, mà cặp vợ chồng này lại có da bình thường chứng tỏ đều là thể dị hợp Aa.

- Người con trai bị mù màu có KG A-XmY phải nhận Xm từ mẹ

( KG của người con gái của cặp vợ chồng: AaXMXm

     KG của chồng người con gái  AaXMY

     KG của con trai bạch tạng  aaXMY

     KG của con trai mù màu AAXmY hoặc AaXmY

- Từ kiểu gen của người con gái AaXMXm suy ra gen a có thể nhận từ bố hoặc mẹ còn Xm nhận từ mẹ do đó KG của bố mẹ có thể là

              Mẹ:  AA XMXm  hoặc AaXMXm

              Bố:  AaXMY hoặc AAXMY


	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	Tổng điểm câu 4
	1đ

	Câu 5
	a
	*  Kế thừa:

- Nguyên liệu: biến dị

- Đối tượng: cá thể
	0,25đ

	
	
	- Thực chất: phân hóa khả năng sống sót và sinh sản
	0,25đ

	
	
	*  Phát triển:

- Nguyên liệu: làm rõ nguyên nhân và cơ chế phát sinh biến dị di truyền 

- Cấp độ: 2 cấp độ chủ yếu: cá thể và quần thể 

- Thực chất: phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của những cá thể với những kiểu gen khác nhau

- Kết quả: hình thành quần thể thích nghi

Mỗi ý đúng cho 0,25 đ


	1,0 đ

	
	b
	CLTN

Yếu tố ngẫu nhiên

- Làm thay đổi từ từ tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo 1 hướng xác định

- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể 1 cách đột ngột và không theo hướng xác định

Hiệu quả tác động không phụ thuộc vào kích thước quần thể

Hiệu quả tác động phụ thuộc vào kích thước quần thể

Dưới tác động của CLTN một alen lặn có hại thường không bị loại thải hết ra khỏi quần thể giao phối

Các alen lặn có hại hoặc 1 alen bất kì kể cả có lợi cũng có thể bị loại thải hoàn toàn, 1 alen bất kì cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể

Kết quả dẫn đến hình thành quần thể thích nghi và hình thành loài mới

Dẫn đến sự phân hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể


	0,5 đ

0,5 đ

0,25đ

0,25đ 



	Tổng điểm câu 5
	3đ

	Câu 6
	a
	- Khi kích thước quần thể bị giảm quá mức thì các yếu tố ngẫu nhiên dễ dàng loại bỏ một số alen ra khỏi quần thể dù alen đó có lợi hay trung tính --> giảm đa dạng DT
	0,25đ

	
	
	- Khi kích thước quần thể nhỏ làm cho các cá thể dễ giao phối gần dẫn đến tăng tỉ lệ đồng hợp và giảm tỉ lệ dị hợp --> giảm đa dạng DT
	0,25đ

	
	
	- Điều kiện sống liên tục biến đổi theo 1 hướng xác định nên chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen theo 1 hướng xác định --> giảm đa dạng di truyền
	0,25đ

	
	b
	Là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi dưới tác động của các nhân tố tiến hóa tạo ra hệ gen mới dẫn đến cách li sinh sản với quần thể gốc
	0,5đ

	
	
	* Cách li địa lí không phải là một nhân tố tiến hóa vì

- Nhân tố tiến hóa là nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
	0,25đ

	
	
	- Cách li địa lí có vai trò ngăn cản sự giao phối tự do giữa các cá thể
	0,25đ

	
	
	- Cách li địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa
	0,25đ

	Tổng điểm câu 6
	2 đ


Điểm của toàn bài thi là tổng điểm của các câu cộng lại, không làm tròn số.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT

Năm học 2012 – 2013

Môn Thi: Sinh Học - ĐỀ TRẮC NGHIỆM

Thời gian làm bài 45  phút ( không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 03  trang


	Mã đề: 151


 Câu 1. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 3                              
B. 6
C. 4                                 
D. 5                                 

 Câu 2. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/4
B. 4/9
C. 1/16

D. 1/9
 Câu 3. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 32.
C. 64.

D. 48.

 Câu 4. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 4
C. 2                      

D. 3                                

 Câu 5. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa
B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa

C. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa
D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa


 Câu 6. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 

B. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


C. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


D. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh

 Câu 7. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen thứ hai và thứ ba mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y), các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X),  . Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 142
B. 84
C. 132

D. 115


 Câu 8. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 180 
B. 360                           C. 820                          D. 640                    

 Câu 9. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại Guanin của các alen nói trên bằng 1199.Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. BBb
B. Bbbb              
C. BBbb
     
D. Bbb
            

 Câu 10. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 299 ; G = X = 1201                            B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 300 ; G = X = 1200                            D. A = T = 300 ; G = X = 1199

 Câu 11. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/4
B. 5/6                      
 C. 1/6                            
D. 4/9                          

 Câu 12. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân li ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 33,3% 
B. 75%
C. 66,6%

D. 25%



 Câu 13. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB= l,5 cM, BC= 16,5 cM, BD= 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. BACD.    
B. DABC.
C. ABCD.  

D. CABD. 
 

 Câu 14. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    
B. ♂XAXA x ♀XaY 
C. ♂aa x ♀AA      
D. ♂ AA x ♀ aa     


 Câu 15. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 1/16
B. 12/27
C. 6/27
D. 4/27

 Câu 16. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 3 → 4 → 2                                
B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 2 → 4 → 3

 Câu 17. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 10.                        B. 2n = 14.                      C. 2n = 8.
D. 2n = 46.

 Câu 18. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
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 Câu 19. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 54%.
B. 19%.
C. 42%.

D. 38%.


 Câu 20. Một cá thể ở 1 loài ĐV có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,25%                 
B. 1%                           C. 2%
D. 0,5%                            

 Câu 21. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái

A. XAXa x XAY
B. XAXA x XaY
C. XAXa x XaY

D. XaXa x XAY 

 Câu 22. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.




C. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

 Câu 23. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST

D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 24. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng


B. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



C. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


D. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng


 Câu 25. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 45%     
    B. 35%
      C. 33%
D. 30% 
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 Câu 1. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 4/9                          
B. ¼
C. 5/6                        
D. 1/6                            

 Câu 2. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 33%
B. 30% 
C. 45%     
D. 35%
             
 Câu 3. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 48.
B. 32.
C. 20

D. 64.


 Câu 4. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 10.                      B. 2n = 46.
C. 2n = 8.
D. 2n = 14.                      

 Câu 5. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 180 
B. 820                         C. 360                                  
D. 640                    

 Câu 6. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


B. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


C. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


D. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh

 Câu 7. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 84
B. 132
C. 142
D. 115


 Câu 8. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 3→ 4                                     
B. 1 → 2 → 4 → 3


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 3 → 4 → 2                                

 Câu 9. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
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 Câu 10. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,5%                            B. 2%
C. 0,25%                 
D. 1%                           

 Câu 11. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 4
C. 3                                
D. 2                      
 Câu 12. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 13. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 42%.
B. 54%.
C. 19%.
D. 38%.


 Câu 14. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂XAXA x ♀XaY 
B. ♂ AA x ♀ aa     
C. ♂ XaY x ♀ XAXA    

D. ♂aa x ♀AA      

 Câu 15. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.



C. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 16. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


B. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



C. 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng


D. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 


 Câu 17. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1200                            B. A = T = 299 ; G = X = 1201                            


C. A = T = 300 ; G = X = 1199
  D. A = T = 299 ; G = X = 1201                             

 Câu 18. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 75%
B. 33,3% 
C. 66,6%
D. 25%



 Câu 19. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại Guanin của các alen nói trên bằng 1199.Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. BBbb
 B. Bbbb              
C. Bbb
 D. BBb

 Câu 20. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/4
B. 4/9
C. 1/9
D. 1/16


 Câu 21. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái

A. XAXa x XAY
B. XaXa x XAY 
C. XAXa x XaY

D. XAXA x XaY


 Câu 22. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa



C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa

 Câu 23. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. BACD.    
B. ABCD.  
C. DABC.
D. CABD. 
 

 Câu 24. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 12/27
B. 1/16
C. 4/27
D. 6/27

 Câu 25. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 6
B. 3                                  C. 5                           
D.4  
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 Câu 1. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n =  46.
B. 2n = 10.                    C. 2n = 8.
D. 2n = 14.                      

 Câu 2. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 33%
B. 30% 
C. 45%     
 D. 35%
             
 Câu 3. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một ĐB đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 4 → 3 → 2              
B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 3 → 4 → 2                                
D. 1 → 2 → 4 → 3

 Câu 4. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 142
B. 115
C. 132

D. 84


 Câu 5. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.




C. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 6. Một cá thể ở 1 loài ĐV có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 TB có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 2%
B. 0,5%                         C. 0,25%                 

D. 1%                           

 Câu 7. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 12/27
B. 1/16
   C. 4/27
   D. 6/27

 Câu 8. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. CABD. 
 B. DABC.
  C. ABCD.  

D. BACD.    


 Câu 9. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST

 Câu 10. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 33,3% 
B. 75%
C. 66,6%

D. 25%



 Câu 11. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂XAXA x ♀XaY 
B. ♂ XaY x ♀ XAXA    C. ♂aa x ♀AA      
    D. ♂ AA x ♀ aa     


 Câu 12. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 4
B. 2                              C. 3                                  D. 1                                
 Câu 13. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 299 ; G = X = 1201                            B. A = T = 300 ; G = X = 1200                            


C. A = T = 300 ; G = X = 1199
  D. A = T = 299 ; G = X = 1201                             

 Câu 14. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng


B. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


C. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



D. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 


 Câu 15. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
[image: image17.wmf]3
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B. 
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D.  
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32


 Câu 16. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XaXa x XAY 
B. XAXA x XaY
C. XAXa x XAY

D. XAXa x XaY


 Câu 17. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 820                         
B. 180 
C. 640                    

D. 360                                  
 Câu 18. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 19%.
B. 38%.
C. 42%.

D. 54%.


 Câu 19. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/6                            
B. 5/6                           C. 4/9                          
D. 1/4

 Câu 20. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 3                                  B. 5                          C. 4                                 
D. 6

 Câu 21. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 32.                        C. 64.
 D. 48.

 Câu 22. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbb
 B. BBb                     C. BBbb
 D. Bbbb              

 Câu 23. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa


C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa


 Câu 24. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


B. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


C. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


D. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh

 Câu 25. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/16
B. 1/4
C. 1/9
D. 4/9
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 Câu 1. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 75%
B. 25%
C. 33,3% 
   D. 66,6%
 Câu 2. Một cá thể ở 1 loài ĐV có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 TB có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,25%                 
B. 1%                           C. 2%

D. 0,5%                            

 Câu 3. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. ABCD.  
B. CABD. 
 C. DABC.
   D. BACD.    


 Câu 4. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1199
B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 299 ; G = X = 1201                          D. A = T = 300 ; G = X = 1200                            

 Câu 5. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi cái mắt trắng


B. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



C. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


D. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 


 Câu 6. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
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B. 
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C. 
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D.  
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 Câu 7. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.



C. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 8. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 5/6                        
B. ¼
C. 1/6                            
   D. 4/9                          

 Câu 9. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 142
B. 132
C. 84

D. 115


 Câu 10. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 1/16
B. 4/27
C. 6/27
   D. 12/27


 Câu 11. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XaXa x XAY 
B. XAXa x XAY
C. XAXA x XaY

D. XAXa x XaY


 Câu 12. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 64.
C. 32.

D. 48.

 Câu 13. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST

 Câu 14. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n =10.                        B. 2n = 8.
C. 2n = 14.                      D. 2n = 46.

 Câu 15. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 820                         
B. 180 
C. 360                             D. 640                    
 Câu 16. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    
B. ♂aa x ♀AA      
C. ♂ AA x ♀ aa     

D. ♂XAXA x ♀XaY 

 Câu 17. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


B. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


C. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


D. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh

 Câu 18. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/4
B. 4/9
C. 1/9
     D. 1/16


 Câu 19. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 2                      
B. 1                                C. 3                                  D. 4


 Câu 20. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. BBb
B. Bbbb              
C. BBbb
      D. Bbb
            

 Câu 21. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 30% 
B. 45%     
 C. 35%
       D. 33%
 Câu 22. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 4                                 B. 5                               C. 3                                    D. 6

 Câu 23. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 4 → 3

B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 3 → 4 → 2                                

 Câu 24. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 19%.
B. 38%.
C. 42%.

  D. 54%.


 Câu 25. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa


C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa
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 Câu 1. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 360                              B. 640                    C. 180 
D. 820                         

 Câu 2. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 2%
B. 0,25%                 C. 1%                           
D. 0,5%                            

 Câu 3. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn

 Câu 4. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. CABD. 
 B. ABCD.  
C. BACD.    

D. DABC.

 Câu 5. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa


C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa


 Câu 6. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 4                                 B. 3                               C. 6

D. 5                                 

 Câu 7. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quàn thể người là


A. 84
B. 142
C. 115

D. 132


 Câu 8. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 25%
B. 75%
C. 33,3% 
   D. 66,6%
 Câu 9. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ AA x ♀ aa     
B. ♂ XaY x ♀ XAXA    C. ♂XAXA x ♀XaY 
D. ♂aa x ♀AA      

 Câu 10. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 4 → 3

B. 1 → 4 → 3 → 2              


C. 1 → 3 → 4 → 2                                
D. 1 → 2 → 3→ 4                                     

 Câu 11. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


B. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


C. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


D. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 

 Câu 12. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 6/27
B. 1/16
C. 12/27

D. 4/27

 Câu 13. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
[image: image29.wmf]27
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B. 
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C. 
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D.  
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 Câu 14. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n =10.                        B. 2n = 8.
C. 2n = 14.                      D. 2n = 46.

 Câu 15. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/9
B. 4/9
C. 1/4
D. 1/16


 Câu 16. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbb
 B. Bbbb              
C. BBb
D. BBbb
     

 Câu 17. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 45%     
 B. 30% 
C. 33%

D. 35%
             
 Câu 18. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1199
B. A = T = 299 ; G = X = 1201                            


C. A = T = 299 ; G = X = 1201                          D. A = T = 300 ; G = X = 1200                            

 Câu 19. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XAXa x XaY
B. XaXa x XAY 
C. XAXA x XaY

D. XAXa x XAY


 Câu 20. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 20
B. 48.
C. 64.

D. 32.


 Câu 21. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 2                      
B. 4
C. 1                                
D. 3                                

 Câu 22. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 5/6                        
B. 1/6                            C. 4/9                          
D. 1/4

 Câu 23. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.



C. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 24. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



B. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



C. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi cái mắt trắng


D. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng

 Câu 25. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 38%.
B. 19%.
C. 42%.

D. 54%.
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Môn Thi: Sinh Học - ĐỀ TRẮC NGHIỆM

Thời gian làm bài 45  phút ( không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 03  trang


	Mã đề: 321


 Câu 1. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


B. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


C. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


D. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 

 Câu 2. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 64.
B. 48.
C. 32.

D. 20


 Câu 3. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. DABC.
B. BACD.    
C. CABD. 
 
D. ABCD.  


 Câu 4. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 35%
 B. 30% 
C. 33%

D. 45%     
                
 Câu 5. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 54%.
B. 19%.
C. 42%.

D. 38%.


 Câu 6. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 84
B. 115
C. 142
D. 132


 Câu 7. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/16
B. 1/4
C. 4/9

D. 1/9

 Câu 8. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XaXa x XAY 
B. XAXa x XAY
C. XAXA x XaY

D. XAXa x XaY


 Câu 9. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa



C. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa
D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa

 Câu 10. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/6                            
B. 4/9                          C. 1/4

D. 5/6                        

 Câu 11. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
[image: image39.wmf]9
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B.  
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   D. 
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 Câu 12. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 25%
B. 75%                     C. 33,3% 
    D. 66,6%
 Câu 13. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 46.
B. 2n = 8.
C. 2n = 14.                      D. 2n = 10.                                               

 Câu 14. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,25%                 
B. 0,5%                            C. 2%

D. 1%                           

 Câu 15. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đề có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbb
 B. Bbbb              
    C. BBbb
     D. BBb

 Câu 16. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một ĐB đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 4 → 3

B. 1 → 2 → 3→ 4                                     


C. 1 → 4 → 3 → 2              
D. 1 → 3 → 4 → 2                                

 Câu 17. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 6/27
B. 12/27
C. 4/27
D. 1/16



 Câu 18. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.




C. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 19. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 6
B. 5                               C. 3                                  
D. 4                                 

 Câu 20. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 2                      
B. 1                                C. 4


D. 3                                

 Câu 21. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 820                         
B. 180 
  C. 640                    

          D. 360                                  
 Câu 22. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng
 


B. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


C. 25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ: 25% ruồi cái mắt trắng


D. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 


 Câu 23. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 24. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂aa x ♀AA      
B. ♂ AA x ♀ aa     
C. ♂XAXA x ♀XaY 
D. ♂ XaY x ♀ XAXA    


 Câu 25. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300; G = X = 1199
B. A = T = 299; G = X = 1201                             


C. A = T = 300; G =X = 1200 
D. A = T = 299; G = X = 1201                            

-----------------HẾT---------------
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 Câu 1. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 180 
B. 820                         C. 640                    

D. 360                                  

 Câu 2. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 4/27
B. 6/27
C. 12/27

D. 1/16



 Câu 3. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 8.
B. 2n = 10.                    C. 2n = 46.
   D. 2n = 14.                      
 Câu 4. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 75%
B. 66,6%
C. 25%
   D. 33,3% 
                       
 Câu 5. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 35%
B. 45%     
 C. 30% 

D. 33%

 Câu 6. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, gen a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XaXa x XAY 
B. XAXA x XaY
C. XAXa x XAY

D. XAXa x XaY


 Câu 7. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 8. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


B. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


C. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh


D. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 

 Câu 9. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 32.
B. 48.
C. 64.

D. 20


 Câu 10. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



B. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


C. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



D. 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng

 Câu 11. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 2%
B. 0,25%                           C. 0,5%                          
D. 1%                           

 Câu 12. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A. 
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      C. 
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D.  
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 Câu 13. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X). Theo lý thuyết số KG tối đa về các lôcut trên trong QT người là


A. 115
B. 132
    C. 142
               D. 84


 Câu 14. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 6
B. 4                                 C. 3                              
D. 5                                 

 Câu 15. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
                                    B. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


       C. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 16. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    

B. ♂aa x ♀AA      

       C. ♂XAXA x ♀XaY 
                                    D. ♂ AA x ♀ aa     


 Câu 17. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. DABC.
B. ABCD.  
 C. BACD.    

D. CABD. 
 

 Câu 18. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 42%.
B. 19%.
C. 54%.

D. 38%.


 Câu 19. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbbb              
B. BBbb
 C. Bbb
     D. BBb

 Câu 20. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 3                                C. 2                      

 D. 4


 Câu 21. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1200                            B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 300 ; G = X = 1199 
  D. A = T = 299 ; G = X = 1201                            

 Câu 22. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 1/6                            
B. 5/6                             C. 4/9                          
D. 1/4

 Câu 23. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa


C. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa
D. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa


 Câu 24. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một ĐB đảo đoạn NST đã làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 3→ 4                                     
B. 1 → 4 → 3 → 2              


C. 1 → 2 → 4 → 3

D. 1 → 3 → 4 → 2                                

 Câu 25. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và DT theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 4/9
B. 1/16
 C. 1/4
D.1/9
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 Câu 1. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   


A. CABD. 
 B. DABC.
C. BACD.    

D. ABCD.  


 Câu 2. Một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ A + T/G + X = 0,25. Chiều dài của đoạn ADN này là 0,51 micromet. Sau khi bị đột biến làm tăng lên 1 liên kết hidro nhưng tổng số nucleotit không thay đổi. Đột biến xảy ra làm cho đoạn ADN sau khi đột biến có số nucleotit từng loại là:


A. A = T = 300 ; G = X = 1200                          B. A = T = 299 ; G = X = 1201                             


C. A = T = 300 ; G = X = 1199
D. A = T = 299 ; G = X = 1201                            

 Câu 3. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 240 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là:


A. 4                                 B. 6
C. 5                                 
D. 3                                  

 Câu 4. Một người phụ nữ bị bệnh mù màu còn chồng cô ta bình thường. Người phụ nữ này muốn bạn cho một lời tư vấn, theo bạn lời tư vấn nào sau đây là chính xác.


A. Nếu sinh con gái, tất cả đều không bị bệnh, nếu sinh con trai, 50% con trai bị bệnh


B. Tất cả các con chị sẽ không mắc bệnh


C. Tất cả con gái không bị bệnh, tất cả con trai bị bệnh 


D. Tất cả con gái bị bệnh, tất cả con trai không bị bệnh

 Câu 5. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào?


A. ♂ XaY x ♀ XAXA    

B. ♂aa x ♀AA      

      C. ♂XAXA x ♀XaY 
                                    D. ♂ AA x ♀ aa     


 Câu 6. Quần thể tự thụ có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,4BB: 0,2 Bb: 0,4 bb. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn để có được tỉ lệ đồng hợp trội chiếm 0,475


A. 1                                
B. 2                     
C. 4

D. 3                                
 Câu 7. Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau, tính trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là:


A. 54%.
B. 19%.
C. 38%.

D. 42%.


 Câu 8. Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là:


A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

B. 7 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


      C. 8 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
                                    D. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


 Câu 9. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai:
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Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ          



A. 33%
B. 30% 
C. 35%
D. 45%     
                

 Câu 10. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen tương ứng trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 115
B. 132
C. 142
D. 84


 Câu 11. Hạt phấn của loài A có 8 nhiễm sắc thể, tế bào rễ của loài B có 24 nhiễm sắc thể. Cho giao phấn giữa loài A và loài B được con lai F1. Cơ thể F1 xảy ra đa bội hóa tạo cơ thể lai hữu thụ có bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giao tử là


A. 32.
B. 48.
C. 20
 D. 64.


 Câu 12. Phenylketo niệu là một bệnh di truyền phân tử liên quan đến rối loạn chuyển hoá axit amin phenylalanin do 1 gen phân bố trên NST thường qui định. Phả hệ sau đây là của một dòng họ bị ảnh hưởng bởi bệnh này:
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Nếu người III-3 kết hôn với người có kiểu gen giống với III- 4, tính xác suất để đứa con đầu lòng bị mắc bệnh này?


A. 5/6                        
B. 1/4
C. 1/6                            
D. 4/9                          

 Câu 13. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp từ số quả đỏ ở F1 là:


A. 6/27
B. 1/16
C. 12/27

D. 4/27

 Câu 14. Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?


A. XAXA x XaY
B. XAXa x XaY
C. XaXa x XAY 
   D. XAXa x XAY


 Câu 15. Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lí khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau

      Dòng 1: ABCDEFGH                           Dòng 2: ABCGFDEH        

      Dòng 3: ABFGCDEH                           Dòng 4: ABFEDCGH

Nếu dòng 1 là dòng gốc, do một đột biến đảo đoạn NST làm phát sinh ra 3 dòng kia theo trật tự là:


A. 1 → 2 → 4 → 3

B. 1 → 3 → 4 → 2                                


C. 1 → 2 → 3→ 4                                     
D. 1 → 4 → 3 → 2              

 Câu 16. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái mắt trắng với ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:


A. 75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng 



B. 100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ: 50% ruồi mắt trắng


C. 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng



D. 25% ruồi đực mắt đỏ: 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng

 Câu 17. Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đều có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là:


A. Bbbb              
B. BBbb
 C. BBb
D. Bbb
            

 Câu 18. Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 6. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số I không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 4 NST chiếm tỉ lệ 


A. 0,5%                            B. 0,25%                 
C. 1%                           
D. 2%

 Câu 19. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 32%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b là:


A. 640                    
B. 180 
C. 360                            D. 820                         

 Câu 20. P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd  (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn).

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu:


A.  
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C. 
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  D. 
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 Câu 21. Ở ngô (bắp), gen A quy định bắp trái dài, gen a quy định bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì nhu cầu kinh tế, những cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể bắp trồng ở thế hệ sau là:


A. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa
B. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa



C. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa
D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa


 Câu 22. Ở 1 loài cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 46.
B. 2n = 14.                      C. 2n = 10.                      
D. 2n = 8.

 Câu 23. Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:


A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST


B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn


C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST


D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn

 Câu 24. Bệnh Alcapton niệu ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menden. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh.


A. 1/16
B. 4/9
C. 1/4
D. 1/9

 Câu 25. Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xẩy ra sự không phân ly ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu % sống sót bị đột biến thể ba (2n+1)


A. 75%
B. 25%
C. 66,6%
D. 33,3% 
                       

-----------------HẾT---------------

	Họ và tên thí sinh..................................................

Số báo danh..........................................................
	Giám thị số 1.........................................................

Giám thị số 2.........................................................
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Học sinh chú ý : - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn

                                   - Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài.


Phần trả lời : Số thứ tự các câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu 


                     trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

 
01. ;   /   =   ~
08. ;   /   =   ~
15. ;   /   =   ~
22. ;   /   =   ~


02. ;   /   =   ~
09. ;   /   =   ~
16. ;   /   =   ~
23. ;   /   =   ~


03. ;   /   =   ~
10. ;   /   =   ~
17. ;   /   =   ~
24. ;   /   =   ~


04. ;   /   =   ~
11. ;   /   =   ~
18. ;   /   =   ~
25. ;   /   =   ~


05. ;   /   =   ~
12. ;   /   =   ~
19. ;   /   =   ~


06. ;   /   =   ~
13. ;   /   =   ~
20. ;   /   =   ~


07. ;   /   =   ~
14. ;   /   =   ~
21. ;   /   =   ~

 Đáp án mã đề: 151

01. C; 02. D; 03. A; 04. C; 05. B; 06. A; 07. C; 08. D; 09. B; 10. A; 11. C; 12. C; 13. B; 14. B; 15. C; 


16. B; 17. C; 18. C; 19. A; 20. B; 21. D; 22. B; 23. C; 24. D; 25. C; 

 Đáp án mã đề: 185

01. D; 02. A; 03. C; 04. C; 05. D; 06. C; 07. B; 08. A; 09. D; 10. D; 11. D; 12. A; 13. B; 14. A; 15. D; 


16. B; 17. B; 18. C; 19. B; 20. C; 21. B; 22. C; 23. C; 24. D; 25. D; 

 Đáp án mã đề: 219

01. C; 02. A; 03. B; 04. C; 05. D; 06. D; 07. D; 08. B; 09. A; 10. C; 11. A; 12. B; 13. A; 14. C; 15. D; 


16. A; 17. C; 18. D; 19. A; 20. C; 21. A; 22. D; 23. C; 24. B; 25. C; 

 Đáp án mã đề: 253

01. D; 02. B; 03. C; 04. C; 05. B; 06. D; 07. A; 08. C; 09. B; 10. C; 11. A; 12. A; 13. D; 14. B; 15. D; 


16. D; 17. A; 18. C; 19. A; 20. B; 21. D; 22. A; 23. B; 24. D; 25. C; 

 Đáp án mã đề: 287

01. B; 02. C; 03. B; 04. D; 05. C; 06. A; 07. D; 08. D; 09. C; 10. D; 11. D; 12. A; 13. D; 14. B; 15. A; 


16. B; 17. C; 18. B; 19. B; 20. A; 21. A; 22. B; 23. A; 24. B; 25. D; 

 Đáp án mã đề: 321

01. D; 02. D; 03. A; 04. C; 05. A; 06. D; 07. D; 08. A; 09. A; 10. A; 11. B; 12. D; 13. B; 14. D; 15. B; 


16. B; 17. A; 18. C; 19. D; 20. A; 21. C; 22. A; 23. A; 24. C; 25. D; 

 Đáp án mã đề: 355

01. C; 02. B; 03. A; 04. B; 05. D; 06. A; 07. C; 08. D; 09. D; 10. C; 11. D; 12. D; 13. B; 14. B; 15. D; 


16. C; 17. A; 18. C; 19. A; 20. C; 21. D; 22. A; 23. B; 24. A; 25. D; 

 Đáp án mã đề: 389

01. B; 02. D; 03. A; 04. C; 05. C; 06. B; 07. A; 08. A; 09. A; 10. B; 11. C; 12. C; 13. A; 14. C; 15. C; 


16. C; 17. A; 18. C; 19. A; 20. A; 21. C; 22. D; 23. C; 24. D; 25. C; 
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